
STT Mã Tên dược Hoạt chất Hàm lượng Đvt Đơn giá Đơn giá BH

1 2022.468.1 Pethidine-hameln 50mg/ml Pethidin 100mg/2ml ống 17.850,00 17.850,00

2 2022.468.4

Ketamine Hydrochloride 

injection Ketamin 500mg/ 10ml lọ 60.800,00 60.800,00

3 2022.468.2 Thuốc tiêm Fentanyl citrate Fentanyl 0,1mg/2ml ống 10.500,00 10.500,00

4 2022.468.3

Morphin (Morphin hydroclorid 

10mg/ml Morphin 10mg/ ml ống 4.500,00 4.500,00

5 2022.468.7 Garnotal 10 Phenobarbital 10mg viên 140,00 140,00

6 2022.468.5 Seduxen 5mg Diazepam 5mg viên 1.260,00 1.260,00

7 2022.468.6 Ephedrine Aguettant 30mg/ml Ephedrin (hydroclorid) 30mg/ml ống 57.750,00 57.750,00

8 2022.1323.01 Turbe Rifampicin + Isoniazid 150mg +100mg viên 1.748,00 1.748,00

9 2022.1323.02 Turbezid Rifampicin + Isoniazid + Pyrazinamid 150mg + 75mg + 400mgviên 2.798,00 2.798,00

10 2022.292.01 Ethambutol 400 mg Ethambutol 400 mg viên 1.300,00 1.300,00

11 2022.292.02 Isoniazid 300 mg Isoniazid 300 mg viên 480,00 480,00

12 2022.231.1 Cốm cảm xuyên hương

Xuyên khung, Bạch chỉ, Hương phụ, Quế 

chi, Sinh khương, Cam thảo bắc 600mg+700mg+600mg+100mg+25mg+25mggói 2.750,00 2.750,00

13 2022.231.2 Đại tràng hoàn

Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, Đảng 

sâm, Thần khúc, Bạch linh, Trần bì, Sa nhân, 

Mạch nha, Cam thảo, Sơn tra, Sơn dược, 

Nhục đậu khấu 0,7g+0,23g+0,12g+0,23g+0,23g+0,47g+0,47g+0,23g+0,23g+0,14g+0,23g+0,23g+0,47ggói 3.500,00 3.500,00

14 2022.231.6 Folitat dạ dày

Lá khôi, Ô tặc cốt, Khổ sâm, Dạ cẩm, Cỏ hàn 

the 160mg+120mg+0,12g+0,12g+0,12gviên 1.750,00 1.750,00

15 2022.231.7 An thần

Đăng tâm thảo, táo nhân, Thảo quyết minh, 

Tâm sen 0,8g+0,8g+0,3g+0,1gviên 2.100,00 2.100,00

16 2022.231.8 Thuốc ho thảo dược

Cát cánh, Kinh giới, Tử uyển, Bách bộ, Hạnh 

nhân, Cam thảo, Trần bì, Mạch môn. 6g+10g+10g+10g+10g+8g+8g+10gchai 19.000,00 19.000,00

17 2022.231.9 Bổ huyết điều kinh

Xuyên khung, Bạch thược, Thục địa, Phục 

linh, Bạch truật, Cam thảo, Ích mẫu, Đương 

quy, Đảng sâm 0,1g+0,1g+0,2g+0,1g+0,1g+0,05g+0,3g+0,2g+0,1gviên 1.617,00 1.617,00

18 2022.231.13 Thanh nhiệt tiêu độc Livergood

Cao đặc hỗn hợp 315mg tương đương (Nhân 

trần, Bồ công anh, Cúc hoa, Kim ngân hoa, 

Cam thảo, Actiso) 1g+0,67g+0,34g+0,34g+0,125g+0,67gviên 2.100,00 2.100,00

19 2022.231.16 Biofil Men bia ép tinh chế 4g/10ml ống 2.500,00 2.500,00

20 2022.231.19 Viên sáng mắt

Cao đặc hỗn hợp dược liệu (Tương đương 

với: Bạch tật lê, Mẫu đơn bì, Sơn thù, Bạch 

thược, Đương quy, Câu kỷ tử, Cúc hoa, Hoài 

sơn, Phục linh, Trạch tả, Thục địa) 230mg, 

Thạch quyết minh, 300mg+200mg+200mg+200mg+200mg+300mg+300mg+150mg+200mg+200mg+50mg+200mgviên 750,00 750,00

21 2022.231.26 Mediphylamin Bột chiết bèo hoa dâu 250mg viên 1.900,00 1.900,00



22 2022.231.49 Hoàn thập toàn đại bổ tw3

Đảng sâm, Thục địa, Bạch truật, Bạch linh, 

Bạch thược, Hoàng kỳ, Đương quy, Xuyên 

khung, Quế nhục, Cam thảo. 0,60g+0,60g+0,41g+0,41g+0,41g+0,41g+0,41g+0,31g+0,12g+0,12gviên 2.982,00 2.982,00

23 2022.231.48 An vị tràng tw3 Hoàng liên, Mộc hương. 250mg+250mg viên 861,00 861,00

24 2022.231.57 Hoạt huyết thông mạch

Cao đặc tổng hợp: Hoàng kỳ, Đương quy vĩ, 

Xích thược, Xuyên khung, Địa long, Hồng 

hoa, Đào nhân. 360mg: 6g+0,3g+0,3g+0,15g+0,15g+0,15g+0,15gviên 3.200,00 3.200,00

25 2022.231.36 Bình can

Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương ứng: Diệp 

hạ châu 2g, Nhân trần 2g, Bồ công anh 1g) 480mg viên 1.250,00 1.250,00

26 2022.231.38 Kim Tiền thảo râu ngô

Cao khô kim tiền thảo (tương đương với 

750mg Kim tiền thảo), Cao khô Râu ngô 

(tương đưng 960mg Râu ngô) 50mg+53mg viên 273,00 273,00

27 2022.231.37 Phong thấp ACP

Hy thiêm, Ngũ gia bì gai, Thiên niên kiện, 

Cẩu tích, Thổ phục linh 600mg+800mg+300mg+50mg+50mgviên 1.029,00 1.029,00

28 2022.231.30 Bổ gan P/H Diệp hạ châu, Bồ bồ, Chi tử 125mg+100mg+25mgviên 600,00 600,00

29 2022.231.31 Thấp Khớp Hoàn P/H

Cao đặc Tần giao (tương đương 1g Tần 

giao), Cao đặc Đỗ trọng (tương đương 1g Đỗ 

trọng), Cao đặc Ngưu tất (tương đương 1g 

Ngưu tất), Cao đặc Độc hoạt (tương đương 

1g Độc hoạt), Bột Phòng phong, Bột Xuyên 

khung, Bột Tục đoạn, Bột Hoàng kỳ, Bột 

Bạch thược, B 0,1g+0,1g+0,15g+0,12g+0,5g+0,5g+0,5g+0,5g+0,5g+0,5g+0,4g+0,4g+0,4ggói 4.900,00 4.900,00

30 2022.231.35 Đại tràng hoàn P/H

Mỗi gói 4g hoàn cứng chứa: Bột Bạch truật ; 

Bột Hoàng liên; Bột Hoài sơn; Bột Hoàng 

đằng; Bột Mộc hương; Bột Bạch linh; Bột Sa 

nhân; Bột bạch thược; Bột trần bì; Cao đặc 

cam thảo; Cao đặc đảng sâm 0,65g,+ 0,54g,+0,42g+0,4g+0,35g+0,35g+ 0,35g+0,35g+ 0,25g+0,04g+ 0,22ggói 4.000,00 4.000,00

31 2022.231.33 Thuốc ho Bách bộ P/H

Mỗi lọ chứa 90ml cao lỏng (1:2) chiết xuất 

từ: Bách bộ 45g chai 26.940,00 26.940,00

32 2022.231.34 Hoạt huyết Phúc Hưng

Bột Đương quy, Cao đặc dược liệu ( tương 

đương với Thục địa 400mg, Ngưu tất 400mg, 

Xuyên khung 300mg, Ích mẫu 300mg). 120mg+240mg viên 750,00 750,00

33 2022.231.39 Cảm mạo thông

Hoắc hương, tía tô, bạch chỉ, bạch linh, đại 

phúc bì, thương truật, hậu phác, Trần bì, cam 

thảo, Bán hạ chế, Cát cánh, Gừng khô 210mg+175mg+140mg+175mg+175mg+175mg+140mg+105mg+53mg+88mg+105mg+35mgviên 1.500,00 1.500,00

34 2022.231.40 Tioga

Cao actiso, sài đất, thương nhĩ tử, Kim ngân 

hoa, hạ khô thảo 33,33mg+1,0g+0,34g+0,25g+0,17gviên 900,00 900,00



35 2022.231.58 Atiliver Diệp hạ châu

Diệp hạ châu đắng, Xuyên tâm liên, Bồ công 

anh, Cỏ mực. 800mg+200mg +200mg+200mgviên 1.899,00 1.899,00

36 2022.231.59 An thần ích trí

Toan táo nhân, Tri mẫu, Phục linh, Xuyên 

khung, Cam thảo 960mg+640mg +960mg+640mg +320mgviên 2.000,00 2.000,00

37 2022.230.296 Atropin sulfat Atropin sulfat 0,25mg/1ml ống 438,00 438,00

38 2022.230.617 Vinstigmin Neostigmin methylsulfat 0,5mg/ml ống 5.950,00 5.950,00

39 2022.230.384 Golcoxib Celecoxib 200mg viên 1.491,00 1.491,00

40 2022.230.298 Diclofenac Diclofenac natri 75mg/3ml ống 774,00 774,00

41 2022.230.195 Elaria Diclofenac natri 75mg/ 3ml ống 8.900,00 8.900,00

42 2022.230.216 Ibuprofen Stella 600 mg Ibuprofen 600mg viên 2.500,00 2.500,00

43 2022.230.399 Inflafen 75 Ketoprofen 75mg viên 630,00 630,00

44 2022.230.299 Vinphaxicam Meloxicam 7,5mg viên 133,00 133,00

45 2022.230.482 Paracetamol Kabi 1000 Paracetamol 1000mg/ 100ml chai 9.190,00 9.190,00

46 2022.230.431 Partamol Tab. Paracetamol 500mg viên 480,00 480,00

47 2022.230.379 Parazacol 250

Mỗi gói 1502mg cốm chứa Paracetamol 

250mg 250mg gói 1.500,00 1.500,00

48 2022.230.597 Glotadol 150 Paracetamol 150mg gói 285,00 285,00

49 2022.230.366 Tatanol Acetaminophen 500mg viên 210,00 210,00

50 2022.230.114 Acepron 80 Paracetamol 80mg/ 1,5g gói 300,00 300,00

51 2022.230.541 Grial-E Paracetamol + Clorpheniramin maleat 250mg + 2mg gói 1.000,00 1.000,00

52 2022.230.564 Parocontin F Paracetamol + Methocarbamol 500mg + 400mg viên 2.789,00 2.789,00

53 2022.230.209 Sadapron 100 Allopurinol 100mg viên 1.750,00 1.750,00

54 2022.230.121 Colchicin 1mg Colchicin 1mg viên 258,00 258,00

55 2022.230.56 Auzitane Probenecid 500mg viên 4.795,00 4.795,00

56 2022.230.13 Agdicerin Diacerein 50mg viên 570,00 570,00

57 2022.230.61 Bidisamin 500

Glucosamin (dưới dạng Glucosamin sulfat 2 

KCl tương đương Glucosamin base 

392,6mg) 500mg 500mg viên 315,00 315,00

58 2022.230.433 Vorifend 500 Glucosamin sulfat 500mg viên 1.400,00 1.400,00

59 2022.230.273 Cetimed Cetirizin 10mg viên 3.800,00 3.800,00

60 2022.230.622 Dimedrol

Mỗi ống 1ml chứa: Diphenhydramin 

hydroclorid 10mg 10mg/1ml ống 488,00 488,00

61 2022.230.324 Adrenalin 1mg/1ml Adrenalin (Dưới dạng Adrenalin bitartrat) 1mg/ 1ml ống 1.295,00 1.295,00

62 2022.230.422 Lorytec 10 Loratadine 10mg viên 2.100,00 2.100,00

63 2022.230.435 Lorastad Sp. Loratadin 1mg/ ml; 60ml chai 15.000,00 15.000,00

64 2022.230.436 Lorastad 10 Tab. Loratadin 10mg viên 850,00 850,00

65 2022.230.94 BFS-Noradrenaline 1mg

Noradrenalin (dưới dạng Noradrenalin 

tartrat) 1mg/1ml ống 28.000,00 28.000,00

66 2022.230.138 Phenytoin 100mg Phenytoin 100mg viên 265,00 265,00



67 2022.230.438 Fabamox 250mg Amoxicilin 250mg gói 2.100,00 2.100,00

68 2022.230.1 Praverix 500mg Amoxicilin 500mg viên 2.350,00 2.350,00

69 2022.230.337 Amoxicilin 250mg Amoxicilin 250mg gói 562,00 562,00

70 2022.230.439 Fabamox 500 Amoxicilin (dưới dạng Amoxcilin trihydrat) 500mg viên 1.449,00 1.449,00

71 2022.230.551 Moxilen Forte 250mg/5ml Amoxicillin 250mg/5ml Chai/ Lọ 63.000,00 63.000,00

72 2022.230.167 Augmentin 250/31,25

Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin 

trihydrate) + Acid Clavulanic (dưới dạng 

Kali clavulanate) 250mg + 31,25mg gói 10.670,00 10.670,00

73 2022.230.274 Pamecillin 1g Ampicilin 1g lọ 12.500,00 12.500,00

74 2022.230.2 Ama-Power Ampicilin + Sulbactam 1g+0,5g lọ 62.000,00 62.000,00

75 2022.230.542 Cefadroxil 500mg

Cefadroxil (dưới dạng cefadroxil 

monohydrat) 500mg viên 763,00 763,00

76 2022.230.3 Cefanew Cefalexin (dưới dạng Cefalexin monohydrat) 500mg viên 3.700,00 3.700,00

77 2022.230.548 Cefalexin 500mg Cephalexin 500mg viên 750,00 750,00

78 2022.230.440 Firstlexin Cephalexin 250mg gói 2.751,00 2.751,00

79 2022.230.441 Tenadol 1000 Cefamandol (dưới dạng cefamandol nafat) 1000 mg lọ 64.000,00 64.000,00

80 2022.230.533 Orenko Cefixim 200mg viên 978,00 978,00

81 2022.230.314 Cefixime 100mg Cefixim 100mg gói 963,00 963,00

82 2022.230.83 Cefotaxone 1g Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim natri) 1g lọ 5.124,00 5.124,00

83 2022.230.381 Ceftizoxim 1g Ceftizoxim (dưới dạng Ceftizoxim natri) 1g lọ 65.000,00 65.000,00

84 2022.230.638 Oxacilline Panpharma Oxacillin (dưới dạng Oxacillin Natri) 1g lọ 72.000,00 72.000,00

85 2022.230.339 Penicilin V kali 1.000.000 IU Phenoxy methyl penicillin kali 1.000.000 IU viên 525,00 525,00

86 2022.230.483 Gentamicin 80mg Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 80mg/2ml ống 1.087,00 1.087,00

87 2022.230.446 Gentamicin Kabi 40mg/ml Gentamicin (dưới dạng gentamicin sulfat) 40mg/ 1ml ống 945,00 945,00

88 2022.230.350 Mepoly Neomycin + polymyxin B + dexamethason (35mg + 100.000IU+ 10mg)/ 10mllọ 37.000,00 37.000,00

89 2022.230.508 Eyetobrin 0,3% Tobramycin 0,3%/5ml lọ 33.950,00 33.950,00

90 2022.230.628 Vinbrex 80 Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 80mg/2ml ống 4.426,00 4.426,00

91 2022.230.62 Tobidex

Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 

+ Dexamethason natri phosphat 15mg+5mg lọ 6.300,00 6.300,00

92 2022.230.484 Trichopol Metronidazol 500mg/ 100ml túi 18.900,00 18.900,00

93 2022.230.477 Metronidazol Kabi Metronidazol 500mg/ 100ml Chai nhựa PPKB 5.987,00 5.987,00

94 2022.230.367 Pycip 500mg Ciprofloxacin 500mg viên 810,00 810,00

95 2022.230.333 Ciprofloxacin 0,3% Ciprofloxacin 0,3% /5ml lọ 1.992,00 1.992,00

96 2022.230.509

Nafloxin solution for infusion 

200mg/100ml

Mỗi 1ml dung dịch chứa: Ciprofloxacin 

(Dưới dạng Ciprofloxacin lactat) 2mg 200mg/100ml chai 37.000,00 37.000,00

97 2022.230.277 Bosviral Aciclovir 800mg viên 12.400,00 12.400,00

98 2022.230.42 Zolomax fort Clotrimazol 500mg viên 4.830,00 4.830,00

99 2022.230.448 Predegyl Econazol nitrat 150mg viên 9.780,00 9.780,00



100 2022.230.593 Sporal Itraconazole 100mg viên 15.500,00 15.500,00

101 2022.230.552 Micomedil Miconazol nitrat 2% (kl/kl) - tuýp 15gtube 60.000,00 60.000,00

102 2022.230.524 Nystatin 500.000I.U Nystatin 500.000IU 500.000IU viên 672,00 672,00

103 2022.230.385 Valygyno

Neomycin sulfate + Polymycin B sulfate + 

Nystatin 35.000 IU + 35.000 IU + 100.000 IUviên 3.780,00 3.780,00

104 2022.230.498 Polygynax

Neomycin sulfat+ Polymycin B sulfat 

+Nystatin 35.000IU+ 35.000IU+ 100.000 IUviên 9.500,00 9.500,00

105 2022.230.506 Alsiful S.R. Tablets 10mg Alfuzosin hydroclorid 10mg viên 6.600,00 6.600,00

106 2022.230.172 Avodart Dutasteride 0,5mg viên 17.257,00 17.257,00

107 2022.230.38 Agifivit Sắt (II) fumarat + Acid folic 200mg + 1mg viên 250,00 250,00

108 2022.230.125 Vitamin K1 1mg/1ml Vitamin K1 1mg/ml ống 1.020,00 1.020,00

109 2022.230.335 Tranexamic acid 250mg/5ml Tranexamic acid 250mg/5ml ống 1.715,00 1.715,00

110 2022.230.291 CAMMIC Acid tranexamic 500mg viên 1.680,00 1.680,00

111 2022.230.344 Ior Epocim - 2000 Recombinant human erythropoietin 2000IU/ml lọ 67.830,00 67.830,00

112 2022.230.499 Nitralmyl 0,6 Glyceryl trinitrat 0,6mg viên 2.000,00 2.000,00

113 2022.230.402 Pecrandil 5 Nicorandil 5mg viên 1.995,00 1.995,00

114 2022.230.278 Pecrandil 10 Nicorandil 10 mg viên 3.850,00 3.850,00

115 2022.230.487 Trimpol MR Trimetazidine dihydrochloride 35mg viên 2.600,00 2.600,00

116 2022.230.162 Amdepin Duo

Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilat) + 

Atorvastatin (dưới dạng atorvastatin calci) 5mg + 10mg viên 3.800,00 3.800,00

117 2022.230.174 Natrixam 1.5mg/5mg

Indapamide + Amlodipin (dưới dạng 

amlodipin besilate) 1,5mg+ 5mg viên 4.987,00 4.987,00

118 2022.230.88 Hurmat 25 mg Captopril 25mg viên 475,00 475,00

119 2022.230.566 Captazib 25/25 Captopril + hydroclorothiazid 25mg + 25mg viên 1.400,00 1.400,00

120 2022.230.574 Enaplus HCT 10/12.5 Enalapril maleat + Hydroclorothiazid 10mg + 12,5mg viên 3.450,00 3.450,00

121 2022.230.165 Huntelaar Lacidipin 4mg viên 1.500,00 1.500,00

122 2022.230.199 Lisiplus HCT 10/12.5 Lisinopril (dihydrat) + Hydroclorothiazid 10mg + 12,5mg viên 3.000,00 3.000,00

123 2022.230.377 Savi Losartan plus HCT 50/12.5 Losartan kali + Hydrochlorothiazid 50mg + 12,5mg viên 1.735,00 1.735,00

124 2022.230.449 Nifedipin T20 retard Nifedipin 20mg viên 581,00 581,00

125 2022.230.47 Agidopa Methyldopa 250mg viên 567,00 567,00

126 2022.230.553 Cordaflex Nifedipin 20mg viên 1.200,00 1.200,00

127 2022.230.6 Comegim Perindopril erbumin 4mg viên 310,00 310,00

128 2022.230.176 Coversyl plus Arginine 5/1.2 Perindopril Arginine + Indapamide 5mg + 1,25mg viên 6.500,00 6.500,00

129 2022.230.30 Dobucin Dobutamine 250mg/5ml ống 32.950,00 32.950,00

130 2022.230.378 SaVi Ivabradine 5 Ivabradin (dạng HCl) 5mg viên 2.800,00 2.800,00

131 2022.230.450 Aspirin 100 Aspirin 100 mg gói 1.700,00 1.700,00

132 2022.230.393 Camzitol Acid Acetylsalicylic 100mg viên 2.900,00 2.900,00

133 2022.230.546 TV.Fenofibrat Fenofibrat 200mg viên 390,00 390,00



134 2022.230.451 Gemfibstad 300 Gemfibrozil 300mg viên 1.785,00 1.785,00

135 2022.230.404 Vastanic 10 Lovastatin 10mg viên 1.029,00 1.029,00

136 2022.230.280 Lowsta Lovastatin 20mg viên 3.500,00 3.500,00

137 2022.230.629 Vinzix Furosemid 20mg/2ml ống 690,00 690,00

138 2022.230.300 Vinzix Furosemid 40mg viên 100,00 100,00

139 2022.230.213 Uloviz Furosemide 40mg viên 2.800,00 2.800,00

140 2022.230.51 Verospiron 25mg Spironolacton 25mg viên 1.800,00 1.800,00

141 2022.230.405 Maltagit

Attapulgite Mormoiron hoạt hóa+ Hỗn hợp 

gel khô nhôm hydroxyd và magnesi carbonate 2,5g+0,5g gói 1.470,00 1.470,00

142 2022.230.373 Savi Lansoprazole 30

Lansoprazol (dưới dạng vi hạt bao tan trong 

ruột 8,5%) 30mg viên 850,00 850,00

143 2022.230.406 Atirlic Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd gel 800,4mg+ 3030,3 mggói 2.625,00 2.625,00

144 2022.230.383 Naprozole-R Rabeprazol natri 20 mg lọ 98.000,00 98.000,00

145 2022.230.148 Damipid Rebamipid 100mg viên 750,00 750,00

146 2022.230.309 VINCOMID Metoclopamid HCl 10mg/2ml ống 1.098,00 1.098,00

147 2022.230.206 Alversime Alverin citrat + Simethicon 60mg + 300mg viên 724,00 724,00

148 2022.230.408 Drotusc Forte Drotaverin hydroclorid 80mg viên 987,00 987,00

149 2022.230.301 VINCOPANE

Hyoscin N – butylbromid (Scopolamine 

Butylbromid) 20mg/1ml ống 4.492,00 4.492,00

150 2022.230.142 Papaverin 2% Papaverin hydroclorid 40mg/ 2ml ống 2.250,00 2.250,00

151 2022.230.101 Golistin-enema

Monobasic natri phosphat (dưới dạng 

Monobasic natri phosphat.H2O + Dibasic 

natri phosphat (dưới dạng Dibasic natri 

phosphat.7H2O) 21,41g +7,89g lọ 51.975,00 51.975,00

152 2022.230.127 Sorbitol 5g Sorbitol 5g gói 420,00 420,00

153 2022.230.52 Enterogolds Bacillus clausil 2 tỷ bào tử viên 2.625,00 2.625,00

154 2022.230.233 Smecta Diosmectit 3g gói 3.475,00 3.475,00

155 2022.230.32 Siro Snapcef

Kẽm nguyên tố (dưới dạng kẽm Gluconat 

56mg) 56mg/5ml chai 28.600,00 28.600,00

156 2022.230.348 Nadyzin Kẽm (dưới dạng kẽm Gluconat 70mg) 70mg gói 1.415,00 1.415,00

157 2022.230.74 Lacbiosyn Lactobacillus acidophilus 100.000.000CFU gói 735,00 735,00

158 2022.230.620 VINSOLON Methyl prednisolon 40mg lọ 6.080,00 6.080,00

159 2022.230.547 Methylsolon 16 Methylprednisolon 16mg viên 958,00 958,00

160 2022.230.521 Progesterone injection BP 25mg Progesteron 25mg ống 18.900,00 18.900,00

161 2022.230.364 Pyme Diapro MR Gliclazid 30mg viên 260,00 260,00

162 2022.230.455 Gliclada 30mg Gliclazid 30mg viên 2.583,00 2.583,00

163 2022.230.214

Gliclada 60mg modified - 

release tablets Gliclazide 60mg viên 4.800,00 4.800,00



164 2022.230.575 Glizym-M Gliclazide + Metformin hydrochloride 80mg + 500mg viên 3.200,00 3.200,00

165 2022.230.200 Wosulin R Insulin human 40IU/ml, 10ml lọ 91.000,00 91.000,00

166 2022.230.240 Humulin 30/70 Kwikpen

Insulin người (30% Insulin hòa tan và 70% 

Insulin Isophan) 300IU/3ml Bút tiêm 70.200,00 70.200,00

167 2022.230.202 Wosulin-30/70 Insulin người 40IU/ml (30% insulin tác dụng ngắn và 70% insulin isophan), 10mllọ 89.500,00 89.500,00

168 2022.230.346 Scilin M30 (30/70) Recombinant human insulin 40IU/ml lọ 104.000,00 104.000,00

169 2022.230.456 Metformin Stella 850mg Metformin hydroclorid 850mg viên 700,00 700,00

170 2022.230.33 Métforilex MR Metformin HCL 500mg viên 1.155,00 1.155,00

171 2022.230.540 Metformin 850mg Metformin hydroclorid 850mg viên 204,00 204,00

172 2022.230.409 Disthyrox Levothyroxin natri 100mcg viên 294,00 294,00

173 2022.230.571 Berlthyrox 100 Levothyroxine Sodium 100mcg viên 535,00 535,00

174 2022.230.410 Basethyrox Propylthiouracil 100mg viên 630,00 630,00

175 2022.230.102 Laci-eye Hydroxypropylmethylcellulose 0.003 ống 24.395,00 24.395,00

176 2022.230.103 Dexamoxi

Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin 

hydroclorid + Dexamethason phosphat (dưới 

dạng Dexamethason natri phosphat) 5mg/ml + 1mg/ml ống 22.000,00 22.000,00

177 2022.230.329 Natri clorid 0,9% Natri clorid 0,9%; 10ml lọ 1.320,00 1.320,00

178 2022.230.320 Timolol 0,5% Timolol 0,5% lọ 27.000,00 27.000,00

179 2022.230.586 Betaserc 16mg Betahistin 16mg viên 1.986,00 1.986,00

180 2022.230.255 Divaser-F Betahistin.2HCl 16mg viên 798,00 798,00

181 2022.230.128 Naphazolin 0,05% Danapha Naphazolin hydroclorid 2,5mg/5ml lọ 1.890,00 1.890,00

182 2022.230.143 Xylometazolin 0,05% Xylometazolin 0,05% lọ 3.000,00 3.000,00

183 2022.230.104 Hemotocin Carbetocin 100mcg lọ 346.500,00 346.500,00

184 2022.230.518

Methylergometrine Maleate 

injection 0,2mg - 1ml Methyl ergonovine maleat 0,2mg/1ml ống 18.900,00 18.900,00

185 2022.230.608 Vingomin

Mỗi ống 1ml chứa: Methylergometrin maleat 

0,2mg 0,2mg/1ml ống 11.550,00 11.550,00

186 2022.230.34 Oxytocin Injection BP 10 Units Oxytocin 0,0167mg 10IU/1ml ống 9.350,00 9.350,00

187 2022.230.609 Vinphatoxin Mỗi ống 1ml chứa: Oxytocin 10IU 10UI/1ml ống 5.400,00 5.400,00

188 2022.230.203 Heraprostol

Misoprostol (dưới dạng Misoprostol HPMC 

1% dispersion) 200mcg viên 3.400,00 3.400,00

189 2022.230.129 Aminazin 25mg Clorpromazin HCl 25mg viên 95,00 95,00

190 2022.230.144 Haloperidol 1,5 mg Haloperidol 1,5 mg viên 82,00 82,00

191 2022.230.131 Levomepromazin 25mg Levomepromazin 25mg viên 520,00 520,00

192 2022.230.502 Tisercin

Levomepromazin (dưới dạng 

Levomepromazin maleat) 25mg viên 1.365,00 1.365,00

193 2022.230.78 Aleucin N-Acetyl-DL-Leucin 500mg viên 462,00 462,00

194 2022.230.26 A.T Olanzapine ODT 10 mg Olanzapine 10mg viên 310,00 310,00

195 2022.230.611 Vintanil 1000 N-Acetyl - DL - Leucin 1000mg/10ml ống 24.000,00 24.000,00



196 2022.230.260 SaViLeucin N-Acetyl DL-Leucin 500mg viên 2.200,00 2.200,00

197 2022.230.7 Agicetam 800 Piracetam 800mg viên 350,00 350,00

198 2022.230.412 Mezaterol 20 Bambuterol hydroclorid 20mg viên 1.785,00 1.785,00

199 2022.230.588 Budesonide Teva 0,5mg/2ml Budesonide 0,5mg/2ml ống 12.534,00 12.534,00

200 2022.230.596 Buto-Asma Salbutamol (dưới dạng Salbutamol Sulfate) 100mcg/liều bình 50.370,00 50.370,00

201 2022.230.183 Ventolin Nebules Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) 5mg ống 8.513,00 8.513,00

202 2022.230.513 Hivent Salbutamol sulfat, 2,5mg salbutamol/2,5ml 2,5mg/2,5ml ống 4.050,00 4.050,00

203 2022.230.48 Medovent 30mg Ambroxol hydrochloride 30mg viên 1.500,00 1.500,00

204 2022.230.149 Ambroxol Ambroxol HCl 15mg/5ml chai 9.250,00 9.250,00

205 2022.230.368 Carflem Carbocistein 375mg viên 584,00 584,00

206 2022.230.57 Dextromethorphan-BVP Dextromethorphan hydrobromid 0,2g/100ml chai 20.000,00 20.000,00

207 2022.230.8 Acecyst Acetylcystein 200mg viên 195,00 195,00

208 2022.230.458 Kali Clorid Kabi 10% Kali clorid 1g/ 10ml ống 1.166,00 1.166,00

209 2022.230.80 Oresol

Glucose khan (dưới dạng Glucose 

monohydrat) + Natri clorid + Tri natricitrat 

khan (dưới dạng Tri natricitrat dihydrat) + 

Kali clorid 20g + 3,5g + 2,9g + 1,5ggói 1.386,00 1.386,00

210 2022.230.459 Aminic Hỗn hợp Acid amin 10%; 200ml túi 105.000,00 105.000,00

211 2022.230.332 Calci clorid 500mg/ 5ml Calci clorid 500mg/ 5ml ống 877,00 877,00

212 2022.230.460 Glucose 20% Dextrose 20%/ 500ml Chai nhựa 11.280,00 11.280,00

213 2022.230.462 Glucose 5%

Glucose khan (dưới dạng Glucose 

monohydrat) 5%/ 500ml Chai nhựa 8.540,00 8.540,00

214 2022.230.464 Glucose 10%

Glucose khan (dưới dạng Glucose 

monohydrat) 10%/ 500ml chai 8.904,00 8.904,00

215 2022.230.465 Magnesi sulfat Kabi 15% Magnesi sulfat 1,5g/ 10ml ống 2.520,00 2.520,00

216 2022.230.466 Mannitol D-Mannitol 20%/ 250ml chai 18.900,00 18.900,00

217 2022.230.468 Natriclorid 0,9% Natri clorid 0,9%/ 500ml Chai nhựa 7.428,00 7.428,00

218 2022.230.469 Natriclorid 0,9% Natri clorid 0,9%/ 1000ml Chai nhựa 14.640,00 14.640,00

219 2022.230.470 Ringer lactate Ringer lactat 500ml Chai nhựa 7.403,00 7.403,00

220 2022.230.471 Lactated ringer's and dextrose

Dextrose khan + Natri clorid + Kali clorid + 

Natri lactat + Calci clorid.2H2O 500ml chai 11.025,00 11.025,00

221 2022.230.146 Nước cất tiêm Nước cất pha tiêm 5ml ống 345,00 345,00

222 2022.230.486 Nước cất tiêm Nước để pha thuốc tiêm 10ml ống 695,00 695,00

223 2022.230.501 Goncal Calci gluconolactat + Calci carbonat 1,47g + 0,15g viên 1.785,00 1.785,00

224 2022.230.390 Fucalmax Calci lactat (tương đương với 64,9mg calci) 500mg/10ml ống 3.192,00 3.192,00

225 2022.230.205 Vigahom

Sắt gluconat dihydrat + Mangan gluconat 

dihydrat + đồng gluconat (431,68mg + 11,65mg + 5mg)/10mlống 3.780,00 3.780,00

226 2022.230.472 Vitamin A-D Vitamin A + Vitamin D3 5000 IU+ 500 IU viên 210,00 210,00

227 2022.230.304 Vitamin B1 Thiamin hydroclorid 100mg/1ml ống 600,00 600,00



228 2022.230.310 Vinrovit 5000

Thiamin hydroclorid + Pyridoxin 

hydroclorid + Cyanocobalamin 50mg+250mg+5mglọ 7.090,00 7.090,00

229 2022.230.473 Scanneuron

Vitamin B1 (Thiamine nitrate) + Vitamin B6 

(Pyridoxine HCl) + Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) 100mg + 200mg + 200mcgviên 1.015,00 1.015,00

230 2022.230.305 Vitamin B6 Pyridoxin hydroclorid 100mg/1ml ống 446,00 446,00

231 2022.230.311 Vitamin B12 Vitamin B12 1000mcg/1ml ống 438,00 438,00

232 2022.230.282 Incepavit 400 Capsule Vitamin E acetat 400mg viên 1.800,00 1.800,00

233 2022.230.349 Scilin M30 (30/70) Recombinant human insulin 100IU/ml lọ 58.111,00 58.111,00

234 2022.230.600.bo Bucarvin Bupivacain hydroclorid 20mg/4ml ống 18.500,00 18.500,00

235 2022.230.515

Bupivacaine wpw spinal 0,5% 

heavy Bupivacain hydroclorid 5mg/ml ống 37.800,00 37.800,00

236 2022.230.307 Lidocain Lidocain hydroclorid 40mg/2ml ống 389,00 389,00

237 2022.230.602 Lidonalin Lidocain HCl + Adrenalin 36mg+18mcg/1,8mllọ 4.410,00 4.410,00

238 2022.230.187 Fresofol 1% MCT/LCT Propofol 0.01 ống 25.420,00 25.420,00

239 2022.230.188 Fresofol 1% Mct/Lct Propofol 0.01 ống 25.420,00 25.420,00

240 2022.230.224 Sevoflurane Sevoflurane 0.01 chai 1.552.000,00 1.552.000,00

241 2022.230.166 Rocuronium Kabi 10mg/ml Rocuronium Bromide 10mg/ml lọ 46.400,00 46.400,00

242 2022.230.520 Suxamethonium Chloride Suxamethonium clorid 100mg/2ml ống 19.564,00 19.564,00

243 2022.230.93 BFS-Naloxone

Naloxon hydroclorid (dưới dạng Naloxon 

hydroclorid dihydrat) 0,4mg/1ml ống 29.400,00 29.400,00

244 2022.230.173 Volulyte 6%

Poly (O-2-hydroxyethyl) starch (HES 

130/0,4) + Natri acetat trihydrate + Natri 

clorid + Kali clorid + Magnesi clorid 

hexahydrat 30g + 2,315g +3,01g+ 0,15g+ 0,15 g túi 84.800,00 84.800,00

245 2022.230.147 PVP - Iodine 10% Povidon Iod 10%/500ml lọ 34.000,00 34.000,00

246 2022.230.126 PVP - Iodine 10% Povidon Iod 10%/1000ml lọ 58.000,00 58.000,00

247 2022.230.179 Betadin Gargle and Mouthwash Povidon iod 1% kl/tt chai 56.508,00 56.508,00

248 2022.230.292

Dung dịch rửa vết thương Natri 

clorid 0,9% Natri clorid 4,5g/500ml chai 6.090,00 6.090,00

249 2022.230.191 Smoflipid 20%

Dầu đậu nành tinh chế 6g + Triglycerid 

mạch trung bình 6g + Dầu oliu tinh chế 5g + 

dầu cá tinh chế 3g 6g+6g+5g+3g chai 145.000,00 145.000,00

250 2022.230.352 Ferrovin Sắt III (dưới dạng sắt sucrose) 100mg/5ml ống 89.000,00 89.000,00

251 2022.230.275 Incepdazol 250 tablet Metronidazol 250mg viên 195,00 195,00

252 2022.230.302 Vinphason

Hydrocortison (dưới dạng hydrocortison 

natri succinat) 100mg lọ 5.600,00 5.600,00

253 2022.230.236 Perglim M-2 Glimepiride + Metformin hydrochloride 2mg + 500mg viên 3.000,00 3.000,00



254 2022.230.175 Coveram 5-5

Perindopril arginine (tương đương 3,395 mg 

perindopril)+ Amlodipine (dưới dạng 

amlodipin besilate) 5mg + 5mg viên 6.589,00 6.589,00

255 2022.31.13 Lopimune Tablets Lopinavir + ritonavir (LPV/r) 200mg+50mg viên 9.700,00 9.700,00

256 2022.230.479 Ketoconazol Ketoconazol 0.02 tube 3.200,00 3.200,00

257 2022.231.24 Astheroncap

Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương 

đương:Độc hoạt, Quế nhục, Phòng phong, 

Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, Tần giao, 

Bạch thược, Tang ký sinh, Can địa hoàng, 

Đỗ trọng, Nhân sâm, Ngưu tất, Phục linh, 

Cam thảo) 1g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67gviên 2.000,00 2.000,00

258 2022.31.754 Aviranz tablets 600mg Efavirenz (EFV hoặc EFZ) 600mg viên 2.495,00 2.495,00

259 2022.31.755 Aluvia Lopinavir + ritonavir (LPV/r) 200mg+50mg viên 12.941,00 12.941,00

260 2022.57.1 Medoclav 625mg Amoxicilin + Acid Clavulanic 500mg + 125mg viên 4.200,00 4.200,00

261 2022.57.2 Atrox 10 Atorvastatin 10mg viên 900,00 900,00

262 2022.57.3 Xorimax 500mg Cefuroxim 500mg viên 7.810,00 7.810,00

263 2022.57.4 Ravastel-20 Rosuvastatin 20mg viên 854,00 854,00

264 2022.57.5 ZHEKOF Telmisartan 40mg viên 500,00 500,00

265 2022.57.6 Cefotaxime 1000 Cefotaxim 1g lọ 7.140,00 7.140,00

266 2022.57.7 Ceftazidime 1000 Ceftazidim 1g lọ 14.910,00 14.910,00

267 2022.57.8 RIDLOR Clopidogrel 75mg viên 1.048,00 1.048,00

268 2022.57.9 Emanera 20mg Esomeprazol 20mg viên 8.925,00 8.925,00

269 2022.57.10 AMLODIPINE STELLA 5MG Amlodipin 5mg viên 378,00 378,00

270 2022.57.11 Medoclav 1g Amoxicilin + Acid Clavulanic 875mg + 125mg viên 6.800,00 6.800,00

271 2022.57.12 Metformin Stella 1000 mg Metformin hydroclorid 1000mg viên 1.830,00 1.830,00

272 2022.57.13 Glumeform 500 XR Metformin hydroclorid 500mg viên 1.200,00 1.200,00

273 2022.57.14 Pracetam 800 Piracetam 800mg viên 1.225,00 1.225,00

274 2022.230.294 Vinopa Drotaverin HCL 40mg/2ml ống 2.260,00 2.260,00

275 2022.230.528 Methylprednisolon 16mg Methylprednisolon 16mg 16mg viên 619,00 619,00

276 2022.1144.1

HEPARINE SODIQUE 

PANPHARMA 5000 U.I./ml Heparin sodium 25000UI/5ml lọ 199.500,00 199.500,00

277 2022.1144.2 Vintor 2000 Erythropoietin 2000IU/ml Bơm tiêm 73.900,00 73.900,00

278 2022.1142.1 Zinnat tablets 500mg Cefuroxim 500mg viên 22.130,00 22.130,00

279 2022.1142.2 Betaloc Zok 50mg Metoprolol 47,5mg (tương đương với Metoprolol tartrate 50mg)viên 5.490,00 5.490,00

280 2022.1142.3 Cordarone Amiodaron (hydroclorid) 200 mg viên 6.750,00 6.750,00

281 2022.1142.4 Diamicron MR 60mg Gliclazid 60mg viên 5.285,00 5.285,00

282 2022.1142.5 No-Spa 40mg/2ml Drotaverin clohydrat 40 mg/2 ml ống 5.306,00 5.306,00

283 2022.1142.6 Vastarel MR Trimetazidin 35mg viên 2.705,00 2.705,00

284 2022.1142.7 Zinnat Suspension Cefuroxim 125mg/5ml Cefuroximechai 121.617,00 121.617,00



285 2022.1142.8 Zitromax Azithromycin 200mg/ 5ml lọ 115.988,00 115.988,00

286 2022.230.525 Papaverin Papaverin HCl 40mg viên 220,00 220,00

287 2022.230.569 Neo-Tergynan Metronidazol + Neomycin sulfate + Nystatin 500mg + 65.000UI + 100.000UIviên 11.800,00 11.800,00

288 2022.230.475 Salbutamol Salbutamol 0,5mg/ 1ml ống 14.425,00 14.425,00

289 2022.230.928 Ciprofloxacin 500mg Ciprofloxacin 500mg viên 638,00 638,00

290 2022.230.624 Omevin

Mỗi lọ bột đông khô chứa: Omeprazol (dưới 

dạng Omeprazol natri) 40mg lọ 6.300,00 6.300,00

291 2022.230.317 Metronidazol 250mg Metronidazol 250mg viên 133,00 133,00

292 2022.230.600 Bucarvin Bupivacain hydroclorid 20mg/4ml ống 18.500,00 18.500,00

293 2022.57.1. Medoclav 625mg Amoxicilin + Acid Clavulanic 500mg + 125mg viên 4.200,00 4.200,00

294 2022.230.1002 Natri clorid 0,9% Natri clorid 0,9%; 100ml túi 6.468,00 6.468,00

295 2022.230.1001 Volulyte 6%

Poly (O-2-hydroxyethyl) starch (HES 

130/0,4) + Natri acetat trihydrate + Natri 

clorid + Kali clorid + Magnesi clorid 

hexahydrat 30g + 2,315g +3,01g+ 0,15g+ 0,15 gtúi 84.800,00 84.800,00

296 2023.209.01 Ephedrine Aguettant 30mg/ml Ephedrin 30mg/ml; 1ml ống 57.750,00 57.750,00

297 2023.209.02 Thuốc tiêm Fentanyl citrate Fentanyl 0,1mg/2ml ống 10.500,00 10.500,00

298 2023.209.03

Midazolam Rotexmedica 

5mg/ml Midazolam 5mg/ 1ml ống 18.900,00 18.900,00

299 2023.209.04 Seduxen 5 mg Diazepam 5mg viên 1.260,00 1.260,00

300 2023.209.05

Ketamine Hydrochloride 

injection Ketamin 500mg/10ml lọ 60.800,00 60.800,00

301 2023.209.06

Morphin (Morphin hydroclorid 

10mg/ml) Morphin 10mg/ml ống 4.500,00 4.500,00

302 2023.67.01 Coversyl 5mg

Perindopril arginine (tương ứng với 3,395mg 

perindopril) 5mg viên 5.028,00 5.028,00

303 2023.67.02 Diamicron MR Gliclazide 30mg viên 2.682,00 2.682,00

304 2023.67.03 Diamicron MR 60mg Gliclazide 60mg viên 5.126,00 5.126,00

305 2023.49.04 Ceraapix Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri) 1g lọ 42.000,00 42.000,00

306 2023.49.02 Panactol Paracetamol 500mg viên 160,00 160,00

307 2023.49.05 Tinidazol Tinidazol 500mg viên 382,00 382,00

308 2023.49.06 Agiclovir 200 Aciclovir 200mg viên 420,00 420,00

309 2023.49.07 Necrovi Sắt (đưới dạng Sắt sucrose) 100mg/5ml lọ 70.000,00 70.000,00

310 2023.49.08 Nanokine 2000 IU Recombinant Human Erythropoietin alfa 2.000 IU/1ml lọ 125.000,00 125.000,00

311 2023.49.09 Cordarone Amiodarone 200 mg viên 6.750,00 6.750,00

312 2023.49.10 Kavasdin 5 Amlodipin 5mg viên 105,00 105,00

313 2023.49.11 Kavasdin 5 Amlodipin 5mg viên 105,00 105,00



314 2023.49.12 SaViDopril Plus Perindopril erbumin + Indapamid hemihydrat 4mg + 1,25 mg viên 1.600,00 1.600,00

315 2023.49.13 Zafular Bezafibrat 200mg viên 4.500,00 4.500,00

316 2023.49.03 Medocef 1g

Mỗi lọ chứa Cefoperazon (dưới dạng 

Cefoperazon natri) 1g lọ 54.000,00 54.000,00

317 2023.49.01 Reumokam Meloxicam 10mg/ml ống 18.600,00 18.600,00

318 2023.49.17 Furosemidum Polpharma Furosemide 10mg/ml ống 4.400,00 4.400,00

319 2023.49.18 Lansoprazol

Lansoprazol (dưới dạng vi hạt bao tan trong 

ruột Lansoprazol 8,5%) 30mg viên 298,00 298,00

320 2023.49.14 Agivastar 40 Pravastatin natri 40mg viên 1.690,00 1.690,00

321 2023.49.15 Bacterocin Oint Mupirocin 20mg/g; 5g tuýp 36.500,00 36.500,00

322 2023.49.16 Asosalic Acid Salicylic + betamethason dipropionat 30mg/g + 0,5mg/g tuýp 95.000,00 95.000,00

323 2023.49.19 Esomeprazol 20mg

Esomeprazol (dạng vi hạt bao tan trong ruột 

chứa Esomeprazole magnesium (dưới dạng 

Esomeprazole magnesium trihydrate) 22,5%) 20mg viên 238,00 238,00

324 2023.49.20 Daflon 500mg

Phân đoạn Flavonoid vi hạt tinh chế ứng với: 

Diosmin 90% 450mg + Các flavonoid biểu 

thị bằng hesperidin 10% 50mg 450mg + 50mg viên 3.258,00 3.258,00

325 2023.49.21 Maxxhepa urso 150 Acid Ursodeoxycholic 150 mg viên 1.792,00 1.792,00

326 2023.49.22 Asbesone

Betamethason (dưới dạng Betamethason 

dipropionat) 0,5mg/1g tuýp 61.500,00 61.500,00

327 2023.49.23 Depo-Medrol Mỗi ml chứa: Methylprednisolon acetate 40mg/ml lọ 34.669,00 34.669,00

328 2023.49.26 Vitamin C Acid Ascorbic 500mg viên 184,00 184,00

329 2023.49.25 Milgamma N Vitamin B1 + B6 + B12 (100mg + 100mg + 1mg)/ 2mlống 20.000,00 20.000,00

330 2023.49.24 Theresol

Mỗi gói 5,63g chứa: Glucose khan 4g + 

Natri clorid 0,7g + Natri citrat dihydrat 

0,58g+ Kali clorid 0,3g 4g + 0,7g + 0,58g + 0,3ggói 1.650,00 1.650,00

331 2023.845.01 Cốm cảm xuyên hương

Xuyên khung, Bạch chỉ, Hương phụ, Quế 

chi, Sinh khương, Cam thảo bắc 600mg+700mg+600mg+100mg+25mg+25mggói 2.750,00 2.750,00

332 2023.844.01 Praverix 500mg Amoxicilin 500 mg viên 2.350,00 2.350,00

333 2023.844.02 Ama-Power Ampicilin + Sulbactam 1g + 0,5g lọ 62.000,00 62.000,00

334 2023.844.03 Cefanew Cefalexin 500 mg viên 3.700,00 3.700,00

335 2023.844.04 Medovent 30mg Ambroxol hydrochloride 30mg viên 1.500,00 1.500,00

336 2023.844.05 Auzitane Probenecid 500mg viên 4.795,00 4.795,00

337 2023.844.06 Laci-eye Hydroxypropylmethylcellulose 0.003 ống 24.395,00 24.395,00

338 2023.844.07 Avodart Dutasteride 0,5mg viên 17.257,00 17.257,00

339 2023.844.08 Perglim M-2 Glimepiride + Metformin hydrochloride 2mg + 500mg viên 3.000,00 3.000,00



340 2023.844.09 Mixtard 30

Insulin Human (rDNA) (isophane insulin 

crystals) + Insulin Human (rDNA) (soluble 

fraction) (700IU+300IU)/10mllọ 56.000,00 56.000,00

341 2023.844.10 Divaser-F Betahistin.2HCl 16mg viên 798,00 798,00

342 2023.844.11 SaViLeucin N-Acetyl DL-Leucin 500mg viên 2.200,00 2.200,00

343 2023.844.12 Mepoly Neomycin + polymyxin B + dexamethason (35mg + 100.000IU+ 10mg)/ 10mllọ 37.000,00 37.000,00

344 2023.844.13 Atirlic Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd gel 800,4mg+ 3030,3 mggói 2.625,00 2.625,00

345 2023.844.14 Fabamox 500

Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin 

trihydrat) 500mg viên 1.449,00 1.449,00

346 2023.844.15 Trichopol Metronidazol 500mg/ 100ml túi 18.900,00 18.900,00

347 2023.844.16 Gemfibstad 300 Gemfibrozil 300mg viên 1.785,00 1.785,00

348 2023.844.17 Vitamin A-D Vitamin A+Vitamin D3 5000 IU+ 500 IU viên 210,00 210,00

349 2023.844.18 Polygynax

Neomycin sulfat+ Polymycin B sulfat 

+Nystatin 35.000IU+ 35.000IU+ 100.000 IUviên 9.500,00 9.500,00

350 2023.844.19 Parocontin F Paracetamol + Methocarbamol 500mg + 400mg viên 2.789,00 2.789,00

351 2023.844.20 Glizym-M Gliclazide + Metformin hydrochloride 80mg + 500mg viên 3.200,00 3.200,00

352 2023.844.21 Vintanil 1000 N-Acetyl - DL - Leucin 1000mg/10ml ống 24.000,00 24.000,00

353 2023.845.02 Đại tràng hoàn

Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, Đảng 

sâm, Thần khúc, Bạch linh, Trần bì, Sa nhân, 

Mạch nha, Cam thảo, Sơn tra, Sơn dược, 

Nhục đậu khấu 0,7g+0,23g+0,12g+0,23g+0,23g+0,47g+0,47g+0,23g+0,23g+0,14g+0,23g+0,23g+0,47ggói 3.500,00 3.500,00

354 2023.845.03 Folitat dạ dày

Lá khôi, Ô tặc cốt, Khổ sâm, Dạ cẩm, Cỏ hàn 

the 160mg+120mg+0,12g+0,12g+0,12gviên 1.750,00 1.750,00

355 2023.845.04 An thần

Táo nhân, Tâm sen, Thảo quyết minh, Đăng 

tâm thảo 0,8g+0,8g+0,3g+0,1gviên 2.100,00 2.100,00

356 2023.845.05 Thuốc ho thảo dược

Cát cánh, Kinh giới, Tử uyển, Bách bộ, Hạnh 

nhân, Cam thảo, Trần bì, Mạch môn 6g+10g+10g+10g+10g+8g+8g+10gchai 19.000,00 19.000,00

357 2023.845.06 Thấp khớp hoàn P/H

Cao đặc Tần giao (tương đương 1g Tần 

giao), Cao đặc Đỗ trọng (tương đương 1g Đỗ 

trọng), Cao đặc Ngưu tất (tương đương 1g 

Ngưu tất), Cao đặc Độc hoạt (tương đương 

1g Độc hoạt), Bột Phòng phong, Bột Xuyên 

khung, Bột Tục đoạn, Bột Hoàng kỳ, Bột 

Bạch thược, B 0,1g+0,1g+0,15g+0,12g+0,5g+0,5g+0,5g+0,5g+0,5g+0,5g+0,4g+0,4g+0,4ggói 4.900,00 4.900,00

358 2023.845.07 Đại tràng hoàn P/H

Mỗi gói 4g hoàn cứng chứa: Bột Bạch truật ; 

Bột Hoàng liên; Bột Hoài sơn; Bột Hoàng 

đằng; Bột Mộc hương; Bột Bạch linh; Bột Sa 

nhân; Bột bạch thược; Bột trần bì; Cao đặc 

cam thảo; Cao đặc đảng sâm 0,65g,+ 0,54g,+0,42g+0,4g+0,35g+0,35g+ 0,35g+0,35g+ 0,25g+0,04g+ 0,22ggói 3.900,00 3.900,00



359 2023.845.08 Thuốc ho Bách bộ P/H

Mỗi lọ chứa 90ml cao lỏng (1:2) chiết xuất 

từ: Bách bộ 45g chai 26.940,00 26.940,00

360 2023.845.09 Hoạt huyết Phúc Hưng

Bột Đương quy, Cao đặc dược liệu ( tương 

đương với Thục địa 400mg, Ngưu tất 400mg, 

Xuyên khung 300mg, Ích mẫu 300mg). 120mg+240mg viên 750,00 750,00

361 2023.845.10 Biofil Men bia ép tinh chế 4g/10ml ống 2.500,00 2.500,00

362 2023.845.11 Viên sáng mắt

Cao đặc hỗn hợp dược liệu (Tương đương 

với: Bạch tật lê, Mẫu đơn bì, Sơn thù, Bạch 

thược, Đương quy, Câu kỷ tử, Cúc hoa, Hoài 

sơn, Phục linh, Trạch tả, Thục địa), Thạch 

quyết minh 300mg+200mg+200mg+200mg+200mg+300mg+300mg+150mg+200mg+200mg+50mg+200mgviên 750,00 750,00

363 2023.845.12 Astheroncap

Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương 

đương:Độc hoạt, Quế nhục, Phòng phong, 

Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, Tần giao, 

Bạch thược, Tang ký sinh, Can địa hoàng, 

Đỗ trọng, Nhân sâm, Ngưu tất, Phục linh, 

Cam thảo) 1g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67g+0,67gviên 2.000,00 2.000,00

364 2023.845.13 Kim Tiền thảo râu ngô

Cao khô kim tiền thảo (tương đương với 

750mg Kim tiền thảo), Cao khô Râu ngô 

(tương đưng 960mg Râu ngô) 50mg+53mg viên 273,00 273,00

365 2023.845.14 Cảm mạo thông

Hoắc hương, Tía tô, Bạch chỉ, Bạch linh, Đại 

phúc bì, Thương truật, Hậu phác, Trần bì, 

Cam thảo, Cát cánh, Bán hạ chế, Can khương 210mg+175mg+140mg+175mg+175mg+175mg+140mg+105mg+53mg+88mg+105mg+35mgviên 1.500,00 1.500,00

366 2023.845.15 Tioga

Cao đặc Actiso, Sài đất, Thương nhĩ tử, Kim 

ngân hoa, Hạ khô thảo 33,33mg+1,0g+0,34g+0,25g+0,17gviên 900,00 900,00

367 2023.845.16 Hoàn thập toàn đại bổ tw3

Đảng sâm, Thục địa, Bạch truật, Bạch linh, 

Bạch thược, Hoàng kỳ, Đương quy, Xuyên 

khung, Quế nhục, Cam thảo. 0,60g+0,60g+0,41g+0,41g+0,41g+0,41g+0,41g+0,31g+0,12g+0,12gviên 2.940,00 2.940,00

368 2023.845.17 Hoạt huyết thông mạch

Cao đặc tổng hợp: Hoàng kỳ, Đương quy vĩ, 

Xích thược, Xuyên khung, Địa long,  Hồng 

hoa, Đào nhân. 360mg: 6g+0,3g+0,3g+0,15g+0,15g+0,15g+0,15gviên 3.200,00 3.200,00

369 2023.91.01 Cefuroxime 1500 Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 1500mg lọ 20.860,00 20.860,00

370 2023.91.02 Cifga

Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin 

hydroclorid) 500mg viên 889,00 889,00

371 2023.31.01 Aluvia Lopinavir + Ritonavir 200mg + 50mg viên 12.941,00 12.941,00

372 2023.1570.02

Morphin (Morphin hydroclorid 

10mg/ml) Morphin 10mg/1ml ống 4.500,00 4.500,00



373 2023.1570.01 Seduxen 5mg Diazepam 5mg viên 1.260,00 1.260,00


